
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA PHƯƠNG 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghĩa Phương, ngày      tháng 5 năm 2026 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng học sinh đạt thành tích môn Bơi, Giải thể thao  

học sinh phổ thông xã Nghĩa Phương năm học 2025 – 2026 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA PHƯƠNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

 Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ 

Quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy 

đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BNV ngày 19/6/2025 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương và lĩnh vực nội vụ của phòng chuyên môn 

thuộc UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 86/2025/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ biên bản kết quả thi môn Bơi ngày 23/4/2026 của BTC giải Giải 

thể thao học sinh phổ thông xã Nghĩa Phương năm học 2025- 2026;  

Xét đề nghị của Phòng Văn hoá - xã hội xã Nghĩa Phương tại tờ trình số 

142/TTr-VHXH ngày 15/5/2026. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng cho 93 học sinh đạt thành 

tích môn Bơi tại Giải thể thao học sinh phổ thông xã Nghĩa Phương năm học 2025 – 

2026, cụ thể như sau: 

Tặng giải 36 giải Nhất cho học sinh đạt giải, mức thưởng 200.000 đồng/giải; 31 

giải Nhì, mức thưởng 150.000 đồng/giải; 26 giải Ba, mức thưởng 100.000 đồng/giải. 

(Có danh sách kèm theo). 

Tổng số tiền thưởng là 14.450.000 đồng ( Muời bốn, triệu bốn 

trăm năm mươi nghìn đồng). 

Kinh phí chi từ nguồn sự nghiệp giáo dục năm 2026. 



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Giao Phòng Văn hóa – Xã hội xã Nghĩa Phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chi 

trả theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND xã, Phòng 

Văn hoá-Xã hội, Phòng Tài chính xã, Kho bạc Nhà nước Khu vực VI và các cá 

nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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DANH SÁCH 

Khen thưởng học sinh tham môn Bơi Giải thể thao học sinh phổ thông 

cấp xã năm học 2025-2026 

(Kèm theo QĐ số    /QĐ-UBND ngày. ../.../2026 của Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phương) 

I. Khối Tiểu học ( Từ 7-11 Tuổi) 

STT Họ và tên 
Trường 

Tiền giải 
Đạt 

giải 

Nội 

dung 

I 
I. Khối Tiểu học ( Từ 7-

11 Tuổi) 
 5.900.000   

1.  Nguyễn Đình Đức Hạnh 
TH Nghĩa 

Phương 1 
200.000 Nhất 

50m 

Tự do 

Nam 
2.  Nguyễn Đình Quang 

TH Nghĩa 

Phương 2 
150.000 Nhì 

3.  Trần Minh Quân TH Huyền Sơn 100.000 Ba 

4.  Nguyễn Như Quỳnh 
TH Nghĩa Phương 

1 
200.000 Nhất 

50m 

Tự do 

Nữ  

5.  Tạ Thảo Chi TH Huyền Sơn 150.000 Nhì 

6.  Phạm Thị Yến Nhi 
TH và THCS 

Trường Giang 
100.000 Ba 

7.  Trần Ngô Bảo Trâm 
TH Nghĩa 

Phương 2 
100.000 Ba 

8.  Nguyễn Đình Đức Hạnh 
TH Nghĩa 

Phương 1 
200.000 Nhất 50m 

Ếch 

Nam 9.  Nguyễn Đình Quang 
TH Nghĩa 

Phương 2 
150.000 Nhì 

10.  Nguyễn Như Quỳnh 
TH Nghĩa 

Phương 1 
200.000 Nhất 

50m 

Ếch 

Nữ 

11.  Tạ Ngọc Diệp 
TH Nghĩa 

Phương 2 
150.000 Nhì 

12.  Phạm Thị Yến Nhi 
TH và THCS 

Trường Giang 
100.000 Ba 

13.  Nguyễn Nhất Phúc 
TH Nghĩa 

Phương 1 
200.000 Nhất 

50m 

Ngửa 

Nam 
14.  Nguyễn Huy Sơn 

TH Nghĩa 

Phương 2 
150.000 Nhì 

15.  Trần Quang Nhật TH Huyền Sơn 100.000 Ba 

16.  Trần Huyền Trâm TH Huyền Sơn 200.000 Nhất 
50m 

Ngửa 

Nữ 

17.  Lê Ngọc Hân 
TH Nghĩa 

Phương 1 
150.000 Nhì 

18.  Trần Ngô Bảo Trâm 
TH Nghĩa 

Phương 2 
100.000 Ba 

19.  Nguyễn Thế Bông 
TH Nghĩa 

Phương 1 
200.000 Nhất 

50m 

Tự do 

Nữ 
20.  Nguyễn Nhật Minh 

TH Nghĩa 

Phương 2 
150.000 Nhì 

21.  Phạm Văn Vũ TH&THCS 100.000 Ba 



Trường Giang 

22.  Trần Vũ Minh Nhật TH Huyền Sơn 100.000 Ba 

23.  Phạm Minh Anh 
TH Nghĩa 

Phương 1 
200.000 Nhất 

50m 

Tự do 

Nữ 

24.  Ngô Thị Yến Nhi 
TH Nghĩa 

Phương 2 
150.000 Nhì 

25.  Đinh Yến Trang 
TH&THCS 

Trường Giang 
100.000 Ba 

26.  Trần Thu Uyên TH Huyền Sơn 100.000 Ba 

27.  Nguyễn Thế Bông 
TH Nghĩa 

Phương 1 
200.000 Nhất 

50m 

Ếch 

Nam 

28.  Nguyễn Đình Hải Đăng 
TH Nghĩa 

Phương 2 
150.000 Nhì 

29.  Phạm Văn Vũ 
TH&THCS 

Trường Giang 
100.000 Ba 

30.  Bế Văn Chung TH Huyền Sơn 100.000 Ba 

31.  Hoàng Bảo Nhi 
TH Nghĩa 

Phương 1 
200.000 Nhất 

50m 

Ếch 

Nữ 
32.  Nguyễn Kim Ngân 

TH Nghĩa 

Phương 2 
150.000 Nhì 

33.  Nguyễn Thị Ngọc Ánh TH Huyền Sơn 100.000 Ba 

34.  Bế Văn Hải 
TH Nghĩa 

Phương 1 
200.000 Nhất 

50m 

Ngửa 

Nam 

35.  Vũ Đại Việt TH Huyền Sơn 150.000 Nhì 

36.  Nguyễn Nhật Minh 
TH Nghĩa 

Phương 2 
100.000 Ba 

37.  Giáp Minh Hoàng 
TH và THCS 

Trường Giang 
100.000 Ba 

38.  Vũ Ngọc Bảo Trân 
TH Nghĩa 

Phương 1 
200.000 Nhất 

50m 

Ngửa 

Nữ  

39.  Nguyễn Thị Bảo Ngọc 
TH Nghĩa 

Phương 2 
150.000 Nhì 

40.  Đinh Yến Trang 
TH&THCS 

Trường Giang 
100.000 Ba 

41.  Vi Gia Cát Tường TH Huyền Sơn 100.000 Ba 

II 
Khối THCS ( Từ 12-15 

Tuổi) 
 8.550.000   

1  Phạm Nguyễn Nhật Nam 
THCS Nghĩa 

Phương 
200.000 Nhất 

50m 

Tự do 

Nam 

2  Vi Quang Vinh 
TH&THCS 

Trường Giang 
150.000 Nhì 

3  Nguyễn Hữu Hồng 
THCS Huyền 

Sơn 
100.000 Ba 

4  Phạm Lưu Thủy Tiên 
THCS Nghĩa 

Phương 
200.000 Nhất 

50m 

Tự do 



5  Phạm Thị Bích 
TH&THCS 

Trường Giang 
150.000 Nhì 

Nữ  

6  Nguyễn Hải Đăng 
THCS Nghĩa 

Phương 
200.000 Nhất 50m 

Ếch 

Nam 7  Tạ Xuân Tú 
THCS Huyền 

Sơn 
150.000 Nhì 

8  Diệp Thành Công 
TH&THCS 

Trường Giang 
100.000 Ba  

9  Trịnh Hạo Nguyên 
THCS Nghĩa 

Phương 
200.000 Nhất 50m 

Ếch 

Nữ  10  Phạm Thu Ngân 
TH&THCS 

Trường Giang 
150.000 Nhì 

11  Phạm Nguyễn Nhật Nam 
THCS Nghĩa 

Phương 
200.000 Nhất 

50m 

Ngửa 

Nam 

12  Lý Văn Mạnh 
THCS Huyền 

Sơn 
150.000 Nhì 

13  Vi Quang Vinh 
TH&THCS 

Trường Giang 
100.000 Ba 

14  Vũ Ngọc Diệp 
THCS Nghĩa 

Phương 
200.000 Nhất 50m 

Ngửa 

Nữ  15  Phạm Thị Bích 
TH&THCS 

Trường Giang 
150.000 Nhì 

16  Nguyễn Đăng Khôi 
THCS Nghĩa 

Phương 
200.000 Nhất 

50m 

Bướm 

Nam 

17  Phạm Lưu Thủy Tiên 
THCS Nghĩa 

Phương 
200.000 Nhất 

50m 

Bướm 

Nữ 

 

18  Nguyễn Đăng Khôi 
THCS Nghĩa 

Phương 
200.000 Nhất 

100m 

Tự do 

Nam 

 
19  Nguyễn Hữu Hồng 

THCS Huyền 

Sơn 
150.000 Nhì 

20  Vũ Ngọc Diệp 
THCS Nghĩa 

Phương 
200.000 Nhất 

100m 

Tự do 

nữ  

21  Nguyễn Hải Đăng 
THCS Nghĩa 

Phương 
200.000 Nhất 

100m 

Ếch 

Nam 

 

22  Tạ Xuân Tú 
THCS Huyền 

Sơn 
150.000 Nhì 

23  Diện Thành Công 
TH&THCS 

Trường Giang 
100.000 Ba 

24  Trịnh Hạo Nguyên THCS Nghĩa 200.000 Nhất 100m 



Phương Ếch 

Nữ 
25  Phạm Thu Ngân 

TH&THCS 

Trường Giang 
150.000 Nhì 

26  Lương Thế Việt 
THCS Nghĩa 

Phương 
200.000 Nhất 

50m 

Tự do 

Nam  

27  Đinh Lịch An 
TH&THCS 

Trường Giang 
150.000 Nhì 

28  Phạm Thanh Phong 
THCS Huyền 

Sơn 
100.000 Ba 

29  Bùi Thị Ngọc Ánh 
THCS Nghĩa 

Phương 
200.000 Nhất 

50m 

Tự do 

Nữ  

 
30  Nguyễn Phạm Quỳnh Chi 

TH&THCS 

Trường Giang 
150.000 Nhì 

31  Phạm Minh Đức 
THCS Nghĩa 

Phương 
200.000 Nhất 

50m 

Ếch 

Nam 

 

32  Nguyễn Văn Mạnh 
TH&THCS 

Trường Giang 
150.000 Nhì 

33  Trần Quang Đại 
THCS Huyền 

Sơn 
100.000 Ba 

34  Nguyễn Vân Anh 
THCS Nghĩa 

Phương 
200.000 Nhất 

50m 

Ếch 

Nữ  

 
35  Đinh Thị Thanh Trúc 

TH&THCS 

Trường Giang 
150.000 Nhì 

36  Trịnh Thế Hoàng Bách 
THCS Nghĩa 

Phương 
200.000 Nhất 

50m 

Ngửa 

Nam  

37  Nguyễn Văn Liêm 
TH&THCS 

Trường Giang 
150.000 Nhì 

38  Nghuyễn Chí Anh 
THCS Huyền 

Sơn 
100.000 Ba 

39  Nguyễn Thị Thanh Chúc 
THCS Nghĩa 

Phương 
200.000 Nhất 50m 

Ngửa 

Nữ  40  Nguyễn Phạm Quỳnh Chi 
TH&THCS 

Trường Giang 
150.000 Nhì 

41  Lương Thế Việt 
THCS Nghĩa 

Phương 
200.000 Nhất 50m 

Bướm 

Nam 42  Đinh Lịch An 
TH&THCS 

Trường Giang 
150.000 Nhì 

43  Nguyễn Thị Thanh Chúc 
THCS Nghĩa 

Phương 
200.000 Nhất 

50m 

Bướm 

Nữ 

44  Trịnh Thế Hoàng Bách 
THCS Nghĩa 

Phương 
200.000 Nhất 100m 

Tự do 

Nam  45  Nguyễn Văn Liêm 
TH&THCS 

Trường Giang 
150.000 Nhì 



46  Phạm Thanh Phong 
THCS Huyền 

Sơn 
100.000 Ba 

47  Bùi Thị Ngọc Ánh 
THCS Nghĩa 

Phương 
200.000 Nhất 

100m 

Tự do 

Nữ 

48  Phạm Minh Đức 
THCS Nghĩa 

Phương 
200.000 Nhất 

100m 

Ếch 

Nam 

49  Nguyễn Văn Mạnh 
TH&THCS 

Trường Giang 
150.000 Nhì 

50  Trần Quang Đại 
THCS Huyền 

Sơn 
100.000 Ba 

51  Nguyễn Vân Anh 
THCS Nghĩa 

Phương 
200.000 Nhất 100m 

Ếch 

Nữ 52  Đinh Thị Thanh Trúc 
TH&THCS 

Trường Giang 
150.000 Nhì 

 Tổng cộng (I+II)  14.450.000   

Bằng chữ (Mười bốn triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng) 
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